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Abstract 
Technology has become an integral part in language teaching and learning in general and English language 

teaching and learning in speci'c. Accordingly, the use of technology enhanced language learning tools in English 
language learning has become common as they can improve the knowledge retention and increase engagement. 
The study aims at unravelling the employment of technology enhanced language learning tool based English 
vocabulary learning strategies among non-English majored students at Electric Power University. It is undeniable 
that vocabulary is the core of language. Without adequate vocabulary repertoire, communication cannot occur 
successfully. Employing subtitled videos to enhance learners’ vocabulary was taken into consideration in e(ort 
to 'nd out a solution of the problem. This study aimed to investigate the impact of subtitled clips on English 
vocabulary learning.
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1. Đặt vấn ,-
Vi!c h"c từ vựng ti%ng Anh là tr"ng tâm c&a vi!c h"c Ti%ng Anh và gây khó khăn l(n cho nh)ng SV 

không chuyên ngành Ti%ng Anh. M*t kh+o sát do các tác gi+ thực hi!n cho th,y sinh viên (SV) không 
chuyên ngành Ti%ng Anh th-.ng g/p các v,n 01 nh- thi%u môi tr-.ng ti%ng Anh, ghi nh( từ vựng riêng 
l2, khó nh( và +nh h-3ng tiêu cực c&a ti%ng m4 02. Các chi%n l-5c t-6ng 7ng 08 gi+i quy%t nh)ng v,n 01 
này bao g9m h"c từ vựng theo tình hu:ng, phân bi!t và quy n;p, ôn t<p th-.ng xuyên và h"c b=ng liên 
t-3ng. SV nên lựa ch"n các chi%n l-5c h"c t<p phù h5p nh,t v(i mình 08 nâng cao hi!u qu+ h"c Ti%ng Anh 
(Kramsch & Thorne, 2020). Cohen (1987) 0ã xác 0>nh m*t s: l?nh vực h"c ngôn ng) mà công ngh! h7a h4n 
r,t nhi1u, bao g9m ng) âm, ng) pháp, từ vựng, 0"c, vi%t, d>ch thu<t, nghe hi8u, c+m thụ văn h"c và ki8m tra. 
V1 từ vựng, Mello (1996) 0ã khAng 0>nh vi!c h"c từ vựng ti%ng Anh thông qua công ngh! có th8 linh ho;t 
và hi!u qu+. H6n n)a, công ngh! dựa trên Internet 0ã phát tri8n m;nh mB trong nhi1u năm, vì v<y vi!c sC 
dụng Internet 08 h"c từ vựng ti%ng Anh 0ã tr3 nên phD bi%n h6n tr-(c. T-6ng tự, Fries, C. Charles (1945) cho 
r=ng “Internet 0ã m3 ra m*t th% gi(i 0Ey ti1m năng 08 c+i thi!n v:n từ vựng c&a ng-.i h"c”. Trong vi!c h"c 
Ti%ng Anh, ng-.i h"c cEn nFm v)ng 3 l?nh vực ngôn ng) bao g9m từ vựng, ng) pháp và phát âm. Ng-.i 
ta tin r=ng từ vựng có tEm quan tr"ng c:t lõi vì “từ vựng là c:t lõi c&a ngôn ng)” (Kramsch & Thorne, 2020), 
vì v<y, vi!c thi%u v:n từ vựng có th8 dGn 0%n vi!c ng-.i h"c th,t b;i trong vi!c hi8u ng-.i khác và diHn 0;t 
b+n thân. Xét 0%n ph-6ng pháp gi+ng d;y hi!n t;i cho SV năm th7 nh,t t;i Epu, các nhà nghiên c7u 0ã phát 
hi!n ra r=ng SV không thành công trong vi!c h"c từ vựng m/c dù 0-5c cung c,p 0& ki%n   th7c. Bên c;nh 
0ó, SV không th8 áp dụng v:n từ vựng 0ã h"c vào giao ti%p khi 0-5c hIi. Ji1u này t;o áp lực bu*c các nhà 
nghiên c7u ph+i tìm ki%m m*t ph-6ng pháp m(i 08 d;y từ vựng ti%ng Anh nh=m giúp 0K SV. Sau m*t hành 
trình dài tìm ki%m gi+i pháp, các nhà nghiên c7u nh<n ra vi!c 7ng dụng video ho/c tài li!u nghe nhìn trong 
l?nh vực giáo dục ngôn ng) ngày càng tr3 nên phD bi%n trong th.i 0;i công ngh! thông tin. Danan (2004) 
xem tài li!u nghe nhìn là “công cụ giáo dục r,t m;nh mB” vì chúng làm tăng “kh+ năng hi8u ngôn ng) và dGn 
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0%n nh)ng l5i ích nh<n th7c bD sung, chAng h;n nh- kh+ năng xC lL sâu h6n”. Nghiên c7u hi!n t;i 0-5c ti%n 
hành 08 0i1u tra tác 0*ng c&a các video có phụ 01 0%n vi!c h"c từ vựng ti%ng Anh trong b:i c+nh t;i Tr-.ng 
J;i h"c Ji!n lực. Nói cách khác, nghiên c7u này tìm câu tr+ l.i cho câu hIi: Video có phụ 01 ti%ng Anh tác 
0*ng nh- th% nào 0%n vi!c h"c từ vựng c&a SV không chuyên ngành ti%ng Anh t;i Tr-.ng J;i h"c Ji!n lực.

2. N.i dung nghiên cứu
2.1. Tầm quan trọng của từ vựng trong học Tiếng Anh
Từ vựng là m*t phEn quan tr"ng trong vi!c h"c ngo;i ng), ng-.i h"c 0-5c yêu cEu ph+i nFm v)ng 

từng từ 08 có th8 tăng v:n từ vựng c&a mình. Vi!c nFm v)ng từ vựng sB giúp SV h"c 0-5c b:n kM năng 
08 thành th;o ti%ng Anh. Có r,t nhi1u lL do thuy%t phục 08 cung c,p cho ng-.i h"c h-(ng dGn xây 
dựng v:n từ vựng, không có lL do nào quan tr"ng h6n 0óng góp c&a ki%n   th7c từ vựng vào kh+ năng 
0"c hi8u. M*t trong nh)ng phát hi!n b1n v)ng nh,t trong nghiên c7u v1 0"c là m7c 0* liên quan gi)a 
ki%n   th7c từ vựng c&a ng-.i h"c v(i kh+ năng 0"c hi8u c&a h". Bên c;nh vi!c có th8 c+i thi!n kh+ năng 
nFm v)ng từ ng), nó cNng có th8 c+i thi!n kM năng nói ti%ng Anh. T,t nhiên, 0ây là l5i ích chính c&a vi!c 
nFm v)ng từ vựng. Còn v1 vi!c c+i thi!n kh+ năng 0"c hi8u văn b+n b=ng ti%ng Anh và m*t l5i ích quan 
tr"ng khác, v:n từ vựng có th8 giúp b;n 0;t 0i8m cao trong các kO thi TOEFL, TOEIC ho/c IELTS. David 
Wilkins từng nói r=ng, n%u không có ng) pháp thì r,t ít 0i1u có th8 0-5c truy1n 0;t, còn n%u không có 
v:n từ vựng thì chAng th8 truy1n 0;t 0-5c gì c+. Vi!c nFm v)ng v:n từ vựng r,t quan tr"ng, tuy nhiên, 
vGn còn nhi1u ng-.i h"c g/p khó khăn trong vi!c này v(i nh)ng tr3 ng;i khác nhau do ch-a bi%t các 
ph-6ng pháp h"c từ vựng hi!u qu+. M*t s: em ghi nh( nhanh chP b=ng cách nghe nh-ng cNng có 
nh)ng em cEn ph+i vi%t. M*t s: em l;i ghi nh( nhanh chP b=ng cách 0"c. 

Ví dụ, m*t ng-.i sB không th8 hi8u nh)ng gì ng-.i khác 0ang nói n%u h" ch-a từng nghe m*t cu*c 
h*i tho;i t:t b=ng ti%ng Anh. Ji1u không kém phEn quan tr"ng là vi!c 0"c m*t s: văn b+n ti%ng Anh 
có tác 0*ng l(n h6n nhi1u. Sau khi 0"c, vi!c vi%t văn b+n b=ng ti%ng Anh cNng là m*t ph-6ng pháp 
cEn thi%t và cu:i cùng, t,t nhiên là h*i tho;i 08 rèn luy!n kh+ năng làm ch& ti%ng Anh c&a chúng ta. 
B:n ph-6ng pháp này có th8 0-5c sC dụng luân phiên ho/c dEn dEn 08 vi!c nFm v)ng v:n từ vựng 
0-5c thực hi!n t:t. Ng-.i m(i bFt 0Eu th-.ng thi%u tự tin, 0/c bi!t là khi nói ti%ng Anh. Sự thi%u tự tin 
này xu,t phát từ nQi s5 hãi ho/c x,u hD khi mFc lQi trong câu nói. Ai cNng bFt 0Eu h"c từ con s: không 
và 01u mFc lQi, b;n cNng không ngo;i l!. Sự tự tin chP có th8 có 0-5c từ chính b+n thân b;n (Lewis, 
1993). Gi+i pháp là h"c nhóm và th-.ng xuyên g/p gK ng-.i l;. M7c 0* tự tin c&a b;n sB tăng lên n%u 
b;n quen v(i 0i1u 0ó, vì v<y 08 quen, b;n ph+i h"c v(i nhi1u ng-.i. M*t lựa ch"n tuy!t v.i n%u b;n 
thích c*ng 09ng h"c Ti%ng Anh và sRn sàng tham gia. D-(i 0ây là m*t s: ph-6ng pháp h"c t<p có sự 
tr5 giúp c&a công ngh! thông tin làm tăng kh+ năng ghi nh( từ vựng c&a ng-.i h"c.

Trong tiêu 01 bài vi%t này, tác gi+ 0ã tách bi!t vi!c d;y và h"c. B3i vì, khi nói 0%n từ vựng, chúng tôi 
ngh? r=ng m*t s: ho;t 0*ng 0-5c thi%t k% 08 gi(i thi!u và luy!n t<p từ vựng, trong khi các ho;t 0*ng 
khác 0-5c thi%t k% giúp ng-.i h"c ghi nh( và v<n dụng từ vựng. T,t nhiên, ranh gi(i không hoàn toàn 
rõ ràng và nhi1u ho;t 0*ng bao g9m c+ hai l?nh vực. Vì v<y, chúng tôi chia bài vi%t này thành hai phEn 
chính: phEn 0Eu tiên xem xét các kM thu<t và ho;t 0*ng khác nhau 0-5c thi%t k% 08 d;y từ vựng, c+ m(i 
và cN (ho/c quen thu*c); và các kM thu<t và ho;t 0*ng t<p trung vào vi!c h"c từ vựng. Các kM thu<t và 
ho;t 0*ng sau này cEn 0-5c gi(i thi!u (ho/c d;y) cho ng-.i h"c nh-ng m*t khi các em 0ã thành th;o, 
chúng có th8 0-5c sC dụng 0*c l<p mà không cEn GV h-(ng dGn và chúng có th8 dùng 0-5c từ vựng 
mà chúng nh( 0-5c m*t cách tự nhiên trong các ng) c+nh khác nhau (Nunan, D., 1999). 

2.2. Hình ảnh và thực tế (Visuals and realia)
M*t trong nh)ng cách d;y từ vựng hi!u qu+ nh,t là cho SV xem từ 0ó. Nh)ng từ cụ th8 (ch& y%u 

là danh từ) th-.ng có th8 0-5c truy1n 0;t thông qua hình +nh ho/c v<t th<t. Ví dụ, m*t từ nh- “gh%” 
(là danh từ) khá dH d;y b=ng cách chP vào m*t chi%c gh% ho/c cho xem hình +nh. T-6ng tự, các từ liên 
quan nh- “gh% 0Su”, “gh% bành”, “gh% sofa”, “gh% x%p”,.... có th8 0-5c d;y theo cách t-6ng tự và sự khác 
bi!t gi)a mQi từ 0-5c làm rõ ràng h6n. Ngay c+ m*t s: từ trừu t-5ng cNng th-.ng có th8 0-5c truy1n 
0;t b=ng hình +nh - ví dụ, m*t b7c tranh v1 m*t ng-.i 0àn ông và m*t ng-.i phụ n) cùng v(i m*t trái 
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tim có th8 0-5c sC dụng 08 truy1n 0;t từ "tình yêu".
2.3. Di(n k)ch câm và giai thoại (Mime and anecdotes)
Hình +nh và v<t th<t th-.ng chP gi(i h;n 3 nh)ng từ cụ th8 và có lB không hi!u qu+ khi nói 0%n nh)ng 

khái ni!m trừu t-5ng h6n và th<m chí c+ m*t s: l?nh vực từ vựng c6 b+n nh- 0*ng từ, tr;ng từ và tính từ. 
Tuy nhiên, ba l?nh vực từ vựng này l;i r,t phù h5p v(i diHn k>ch câm và giai tho;i. Vi!c diHn t+ b=ng cC chP 
các từ nh- ch;y và 0i b* t-6ng 0:i dH dàng, th<m chí còn giúp phân bi!t gi)a các từ thu*c cùng m*t nhóm 
nh-ng có sự khác bi!t c6 b+n v1 ngh?a, ví dụ: ch;y, 0i b*, d;o ch6i, ch;y n-(c rút, ch;y b*, lang thang,…. 
Vi!c sC dụng cC chP 08 d;y các tr;ng từ chP cách th7c, ví dụ: nhanh chóng, ch<m rãi, vui v2 cNng t-6ng 0:i 
dH dàng. Vi!c cho SV diHn t+ b=ng cC chP các hành 0*ng khác nhau theo m*t cách cụ th8 r,t thú v> và là m*t 
cách t:t giúp các tr;ng từ dH nh( h6n. M*t cách khác 08 gi(i thi!u từ vựng là k8 m*t câu chuy!n ngFn có 
ch7a các từ m(i. Ji1u này giúp các từ có ng) c+nh và giúp ng-.i h"c hi8u không chP ngh?a c:t lõi mà còn c+ 
cách sC dụng các từ 0ó. Vi!c l/p l;i các từ trong m*t câu chuy!n cNng khá 06n gi+n 08 SV nghe cùng m*t 
từ nhi1u lEn. SV càng nghe m*t từ nhi1u lEn, kh+ năng nh( từ 0ó càng cao. Sự l/p l;i khá tự nhiên trong các 
câu chuy!n và do 0ó không có v2 l;c lõng khi dùng từ vựng trong các ng) c+nh khác nhau. 

2.4. Gợi , và ng- cảnh (Eliciting and contexts)
G5i L từ vựng là m*t cách hi!u qu+ 08 kích ho;t trí nh( c&a các em (Turgut, Irgin, 2009). Trong m*t 

l(p h"c, r,t có th8 m*t ho/c hai SV 0ã từng g/p từ 0ó tr-(c 0ây, ngay c+ v(i trình 0* th,p. Ji1u này 
cNng giúp b;n tìm hi8u xem SV c&a mình 0ã bi%t 0-5c bao nhiêu. Có m*t vài kM thu<t khác nhau 08 
g5i L từ vựng, từ vi!c vB nhanh m*t b7c tranh trên b+ng 0%n vi!c 0-a ra l.i gi+i thích ho/c m*t ví dụ 
ngFn g"n v1 m*t tình hu:ng. Ji1u quan tr"ng cEn nh( khi b;n g5i L (ho/c gi+i thích) từ vựng là ngôn 
ng) b;n sC dụng ph+i 06n gi+n h6n ngôn ng) b;n 0ang c: gFng g5i L. Vi!c 0-a ra ng) c+nh cho m*t 
từ gi:ng nh- vi!c l9ng ghép từ 0ó vào m*t câu chuy!n, giúp SV th,y 0-5c cách m*t từ vựng cụ th8 có 
th8 0-5c sC dụng, nó cNng làm cho từ 0ó dH nh( h6n, giúp SV h"c t:t h6n. Ngay c+ khi b;n không th8 
g5i L 0-5c m*t từ từ SV c&a mình, khi cu:i cùng b;n nói cho h" bi%t từ b;n 0ang c: gFng g5i L thì kh+ 
năng h" nh( 0-5c từ 0ó và ngh?a c&a nó sB cao h6n nhi1u. 

2.5. S. dụng từ 01ng ngh2a và trái ngh2a (Using synonyms and antonyms) 
M*t kM thu<t th-.ng 0-5c GV sC dụng, 0/c bi!t là 3 các c,p 0* th,p là gi+i thích từ b=ng cách sC 

dụng từ 09ng ngh?a ho/c trái ngh?a. V1 nhi1u m/t, 0ây là m*t L t-3ng thi%u sót: Th7 nh,t, b3i vì nhi1u 
từ sB 3 cùng m*t c,p 0* và n%u ng-.i h"c không bi%t từ này thì h" cNng sB không bi%t từ kia, ví dụ: n%u 
GV mu:n g5i L từ “0en” và nói r=ng nó là từ trái ngh?a v(i “trFng” thì 0i1u này khó có th8 h)u ích vì các 
em có th8 không bi%t từ “trFng”. Th7 hai, nó có th8 r,t dH gây hi8u nhEm vì r,t ít từ có từ trái ngh?a trực 
ti%p. Ví dụ, từ trái ngh?a v(i “cN” là gì? Là “m(i” hay “tr2”? c+ hai nh-ng 0i1u 0ó l;i gây nhEm lGn. Th7 ba, 
nhi1u từ có nhi1u h6n m*t từ trái ngh?a ho/c 09ng ngh?a v(i ngh?a t-6ng tự, v<y b;n nên sC dụng từ 
nào? Ví dụ, từ trái ngh?a v(i “vui” có th8 là “bu9n” ho/c “không vui”, nó th-.ng phụ thu*c vào ng) c+nh. 
Tuy nhiên, vi!c sC dụng từ trái ngh?a và 09ng ngh?a 08 giúp g5i L từ 0ôi khi có th8 h)u ích, miHn là 0-5c 
suy ngh? kM l-Kng. Từ 09ng ngh?a và trái ngh?a cNng có th8 cực kO h)u ích nh- m*t khuôn khD 08 ghi 
nh( và l-u gi) từ vựng (chúng ta sB xem xét kM h6n 0i1u này trong phEn v1 h"c từ vựng).

2.6. D)ch thu3t (Translation)
D>ch thu<t là m*t kM thu<t khác cNng có -u 0i8m và nh-5c 0i8m. Nhi1u GV và ng-.i 0ào t;o GV coi 

d>ch thu<t là m*t 0i1u không t:t. H" d-.ng nh- c+m th,y r=ng d>ch thu<t b=ng cách nào 0ó sB ngăn 
c+n SV tr3 nên thành th;o ngôn ng) mục tiêu. Ji1u này rõ ràng là không 0úng. Có r,t nhi1u tr-.ng 
h5p ng-.i h"c tr3 nên khá, giIi m*t ngôn ng) m/c dù phụ thu*c r,t nhi1u vào d>ch thu<t. Trong m*t 
s: tr-.ng h5p, d>ch thu<t rõ ràng là có l5i. Khi m*t nhóm SV  có cùng ti%ng m4 02 (và 0/c bi!t là khi GV 
cNng v<y), vi!c sC dụng ph-6ng pháp này thPnh tho+ng là h5p lL. Trên thực t%, d>ch thu<t th-.ng có 
th8 ti%t ki!m th.i gian và giúp hi8u bài t:t h6n. Nhi1u SV sC dụng d>ch thu<t khi ghi chép từ vựng m(i, 
b,t k8 GV có thích hay không. Tuy nhiên, 0i1u quan tr"ng là ph+i cho SV nh<n th7c 0-5c m*t s: h;n 
ch% c&a d>ch thu<t. Th-.ng thì không có b+n d>ch trực ti%p (t-6ng 0-6ng từng từ) ho/c m*t ngôn ng) 
có th8 có nhi1u h6n m*t cách nói, tùy thu*c vào ng) c+nh. Vi!c cho SV nh<n th7c 0-5c nh)ng v,n 01 
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này thay vì hoàn toàn tránh d>ch thu<t có th8 giúp ích cho vi!c h"c c&a h". SV r,t dH tr3 nên quá phụ 
thu*c vào GV 08 d>ch m"i th7, vì v<y d>ch thu<t chP nên 0-5c sC dụng nh- m*t trong nhi1u kM thu<t 
0-5c áp dụng trong vi!c d;y từ vựng.

2.7. Từ 0i4n (Dictionaries)
Vi!c cung c,p cho SV các chi%n l-5c h"c t<p là m*t phEn quan tr"ng c&a vi!c gi+ng d;y. Khi b;n xem xét 

l-5ng th.i gian ng-.i h"c sB dành cho vi!c h"c ngoài l(p h"c, rõ ràng 0i1u cEn thi%t là b;n ph+i giúp h" tr3 
thành nh)ng ng-.i h"c 0*c l<p. M*t trong nh)ng cách t:t nh,t và có lB dH nh,t 08 h"c từ m(i là sC dụng 
từ 0i8n (0/c bi!t là m*t từ 0i8n 06n ng) t:t nh- Từ 0i8n Macmillan). Khuy%n khích SV sC dụng từ 0i8n trong 
l(p h"c khi 0"c m*t văn b+n chAng h;n sB vô cùng h)u ích cho các em. M*t ho;t 0*ng sC dụng từ 0i8n hay 
08 phát tri8n v:n từ vựng là yêu cEu SV tìm m*t từ mà các em vừa h"c gEn 0ây và 0"c 0>nh ngh?a c&a nó, 
sau 0ó ch"n m*t từ trong 0>nh ngh?a mà các em không thực sự hi8u ho/c cho r=ng 0ó là từ khóa, r9i tra từ 
0ó và 0"c 0>nh ngh?a. Làm vi!c theo c/p, ghi l;i “l* trình” và các 0>nh ngh?a mà SV ch"n có th8 dGn 0%n m*t 
giai 0o;n h"c từ vựng m(i và suy ngh? v1 L ngh?a cực kO hi!u qu+.

2.8. Từ khóa và hình ảnh (Key words and pictures)
Jây là m*t kM thu<t mà m*t s: ng-.i cho r=ng giúp ghi nh( từ và ngh?a c&a nó. KM thu<t này dựa 

trên vi!c t;o ra m*t hình +nh trong 0Eu, k%t n:i từ m(i trong ngôn ng) th7 hai v(i m*t từ trong ngôn 
ng) m4 02 c&a SV có m:i liên h! nào 0ó (th-.ng là âm thanh) v(i từ ngôn ng) th7 hai. Ví dụ, khi tôi 
mu:n nh( cách nói “Tôi yêu b;n” trong ti%ng Trung, tôi k%t n:i các từ ti%ng Trung t;o nên cụm từ 0ó 
v(i ba từ/hình +nh trong ti%ng Anh - t-.ng, mFt và 0Eu g:i. Khi tôi ghép nh)ng từ ti%ng Anh này l;i v(i 
nhau, tôi có th8 t;o thành cụm từ “Tôi yêu b;n” trong ti%ng Trung! N%u b;n không th8 ngh? ra m*t từ 
khóa thì th-.ng m*t hình +nh 06n gi+n sB giúp b;n nh( l;i từ và ngh?a c&a nó.

2.9. Nhóm, thang 0o và s5 01 mạng nh6n (Groups, scales and spider grams)
Vi!c nhóm các từ thành các nhóm từ vựng có liên quan 

là m*t kM thu<t t:t khác. Các nhóm có th8 bao g9m các 
từ lo;i th,p h6n, chAng h;n nh- cha, m4, ch> gái, con trai, 
anh ch> em h", dì, ông; các nhóm ng) pháp, chAng h;n 
nh- tính từ và tr;ng từ; ho/c các từ g:c và từ phái sinh, 
chAng h;n nh- tho+i mái, khó ch>u, dH ch>u, không tho+i 
mái. M*t cách khác 08 nhóm các từ là sC dụng thang 0o. 
Jây là cách phD bi%n 08 trình bày các tr;ng từ chP tEn su,t 
trong nhi1u sách, ví dụ: luôn luôn, th-.ng, th-.ng xuyên, 
0ôi khi, hEu nh- không bao gi., không bao gi., nó cNng 
h)u ích cho các nhóm tính từ có th8 0-5c trình bày trên thang 0o từ cực này 0%n cực kia, ví dụ: sôi, nóng, ,m, 
mát, l;nh, 0óng băng. Cu:i cùng, sC dụng s6 09 m;ng nh!n có th8 cực kO h)u ích vì nó cho phép b;n thêm 
nhi1u từ h6n sau này. M*t s6 09 m;ng nh!n cho môn th8 thao có th8 trông nh- th% này.

2.10. Cụm từ c7 0)nh và từ vựng ng- pháp
M*t khía c;nh quan tr"ng trong vi!c h"c cách sC dụng từ vựng là bi%t chúng k%t h5p v(i nh)ng từ 

nào khác. Theo nhi1u cách, cụm từ c: 0>nh là nh)ng kh:i xây dựng c&a ngôn ng) và các nghiên c7u gEn 
0ây 0ã chP ra r=ng ng-.i b+n ng) th-.ng dựa vào các cụm từ 0ã 0-5c hình thành sRn h6n là ghép các 
từ l;i v(i nhau từng cái m*t. Các bài t<p mà chúng ta h"c cách ghép các từ 08 t;o thành cụm từ c: 0>nh 
luôn h)u ích. Ví dụ, SV có th8 bi%t r=ng chúng ta có th8 dùng “a packet of biscuits” (gói bánh quy) ho/c “a 
tin of biscuits” (h*p bánh quy) nh-ng chúng ta sB không dùng “a tube” (:ng) ho/c “a can of biscuits” (lon 
bánh quy). Jôi khi các cụm từ c: 0>nh gEn nh- mang tính ng) pháp. Xét cho cùng, cụm từ c: 0>nh là các 
mGu ngôn ng), chính xác là ng) pháp. M*t ví dụ v1 lo;i cụm từ c: 0>nh này là v(i các từ nh- "make" (làm) 
và "do" (làm). Chúng ta có th8 "make the bed" (d"n gi-.ng), "make breakfast" (làm b)a sáng), "make a 
mistake" (mFc lQi) nh-ng chúng ta "do stuT" (làm vi!c nhà) hay  “do the housework”. Do 0ó, giúp SV h"c 
các cụm từ c: 0>nh là m*t b-(c c6 b+n 08 giúp h" sC dụng ngôn ng) m*t cách hi!u qu+.
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2.11. Các cách ghi chép (Ways of recording)
Ghi chép từ vựng giúp SV nh( từ vựng t:t h6n và lâu h6n vào b* nh( dài h;n c&a mình. Tuy nhiên, 

thEy cô nên h-(ng dGn ng-.i h"c cách ghi chép m*t từ và cách thực hi!n cách 06n gi+n nh,t và hi!u 
qu+ nh,t, bao g9m các mục sau:
Vocab item Grammar Pronunciation Meaning (Definition / Picture)

cat noun /kæt/

  

Example Collocations Translation Other (i.e. word family, synonyms, antonyms)

It rains cats and dogs - Mưa như trút nước Kitten - a young cat.
Wild cats - lion, tiger, etc

2.12. Phụ 08 song ng- (Interlingua subtitles)
Lo;i phụ 01 này còn 0-5c g"i là “phụ 01 chuSn” ho/c “phụ 01 ngôn ng) 1”. Trong lo;i phụ 01 này, 

phEn âm thanh 0-5c vi%t b=ng ngôn ng) 0ích ho/c ngôn ng) g:c c&a phim ho/c video và phEn văn 
b+n 0i kèm là b+n d>ch sang ngôn ng) m4 02 c&a ng-.i xem. Vi!c t;o phụ 01 song ng) cEn 0-5c thực 
hi!n cSn th<n, vì nó r,t quan tr"ng 08 0+m b+o sự hi8u bi%t chính xác. Ivarsson & Carroll (1998) trong 
“B* quy tFc thực hành phụ 01 t:t” 0ã 01 xu,t m*t s: tiêu chí cEn 0-5c xem xét khi t;o phụ 01, nh- sau: 
- Chính xác v1 m/t ng) pháp và từ vựng; - Xem xét sự khác bi!t v1 văn hóa và thành ng) c&a ngu9n 
g:c; - SC dụng văn phong phù h5p; - J-5c vi%t b=ng văn b+n ng) pháp dH hi8u.

3. K0t lu1n
M*t s: chi%n l-5c h"c từ vựng nêu trên là nh)ng kM thu<t hi!u qu+ có th8 nâng cao kh+ năng h"c 

t<p c&a SV. Trong bài vi%t này, chi%n l-5c h"c từ vựng th-.ng 0-5c SV 0;i h"c không chuyên ngành 
Ti%ng Anh áp dụng. M*t s: cách h"c khác nh- ghi nh( từ m(i b=ng cách vi%t chúng l/p 0i, l/p l;i hay 
0/t câu v(i từ vựng 0òi hIi quá trình xC lL nh<n th7c sâu h6n 0-5c sC dụng từ th-.ng xuyên h6n so v(i 
nh)ng chi%n l-5c chP yêu cEu SV ph+i nh( từ trong th.i gian dài cho công vi!c hay các tình hu:ng thực 
t%. Trong quá trình h"c t<p và ghi nh( từ vựng ti%ng Anh m(i, SV có th8 áp dụng m*t s: chi%n l-5c 08 
h"c từ vựng ti%ng Anh hi!u qu+, 0i1u này phù h5p v(i nghiên c7u c&a Schmitt và McCarthy (Schmitt, 
McCarthy, 2000, tr. 94). Tuy nhiên, hEu h%t SV tham gia không có 0& ki%n   th7c v1 các chi%n l-5c h"c từ 
vựng. Các cách h"c từ vựng 0-5c sC dụng th-.ng xuyên nh,t l;i là các chi%n l-5c sC dụng 0%n y%u t: 
nh-: Di s+n văn hóa, tuDi tác, gi(i tính, môi tr-.ng h"c t<p và trình 0* ngôn ng) là nh)ng y%u t: ti1m 
tàng +nh h-3ng 0%n tEn su,t sC dụng các chi%n l-5c h"c từ vựng. SV 0;i h"c th-.ng sC dụng nhi1u 
chi%n l-5c h"c từ vựng khác nhau. H" sC dụng các chi%n l-5c khác nhau 08 ghi nh( từ m(i và m3 r*ng 
v:n từ vựng c&a h". Không gi:ng nh- SV kém, SV giIi có nh)ng 0/c 0i8m sau: h" có kh+ năng tự giám 
sát vi!c h"c c&a mình, tham gia vào các ho;t 0*ng h"c t<p sâu sFc h6n, t<p trung vào v:n từ vựng hi!u 
qu+ và ti%p thu thông tin ngôn ng) th7 hai trong từng ng) c+nh. 
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